
STT TÊN HÀNG HÓA MÃ HÀNG TÊN VN

1 Clutch pulley D-03-00 Bu ly ly hợp

2 Magnetic Clutch DC-24V D-02-00 Bộ ma sát

3 Tension pulley G-01-00 Bu ly căng dây

4 Tension pulley G-02-00 Bu ly căng dây

5 Tension pulley G-03-00 Bu ly căng dây

6 Pulley F-05-00 Bully K55xK60

7 Pulley I-01-00 Bully motor

8 Pulley F-06-00 Bully 15×65

9 Main body block A-13-00 Block máy

10 Clevis B-03-00 Chân dao

11 Clutch Disk G-04-00 Ly hợp nhựa

12 Tension spring(long) A-08-00 Lò xo dao dài

13 Tension spring(short) A-09-00 Lò xo dao ngắn

14 Separating plate A-16-00 Tấm trượt dưới

15 Top sliding plate A-17-AS3 Tấm trượt trên

16 Compression Spring G-06-00 Lò xo dao nén

17 End gripper Assembly B-04-AS1 Bộ dao cắt- giữ

18 Plunger assembly B-05-AS1 Bộ dao cắt- ép

19 Holding Gripper B-06-AS1 Bộ dao giữ

20 Microswitch KSW-57A Công tắc LS3;4;5

21 Roller(steel) EA-10-00 Con lăn thép

22 Roller EA-10-04 Con lăn INOX

23 Pinion 20 teeth(nylon) EA-11-01A Bánh răng nhựa nhỏ

24 Pinion 40 teeth(nylon) EB-11-00A Bánh răng nhựa lớn

25 Round Belt G-15-01 Dây cuaroa trong

26 Heater blade I-13-00 Dao nhiệt

28 Solenoid(SOL-1)220V C-06-01 Cuộn hút

29 Reset switch(2A/4P) KSW-24 Nút nhấn

30 Timer (Pcboard) (PC-22B) K-14-AS5 Bo cấp dây/ lên dây

31 Tem.adj. assembly(220V) K-11-AS2 Bo chỉnh nhiệt độ/ Board nhiệt

32 Motor stop ( PC-18B) K-06-AS2 Bo 15 giây

33 PC board PC-A2 K-01-AS10-1 Bo mạch chính

34 Rectifier KRS407+A1000V KTR-01-04 Diot cầu

35 Guide plate ( right) A-10-00 Dẫn hướng phải
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